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Trên cơ sở Kho ngữ liệu ngôn ngữ trung gian tiếng  

Trung Quốc của sinh viên Việt Nam, với hai tiêu chí thứ tự tần 

suất sử dụng chính xác và thứ tự theo ma trận Guttman, bài viết 

đã xây dựng thứ tự thụ đắc các hình thức “li” từ li hợp tiếng 

Trung Quốc của sinh viên Việt Nam. Kết quả như sau: hình vị 

“động” + định ngữ mang tính vị từ + hình vị “tân” > hình vị 

“động” + hình vị “động” + hình vị “tân” > hình vị “động” + bổ 

ngữ chỉ khả năng + hình vị “tân” > hình vị “động” + bổ ngữ chỉ 

số lượng + hình vị “tân” > hình vị “động” + trợ từ động thái 了/

着/过 + hình vị “tân” > hình vị “động” + bổ ngữ chỉ kết quả + 

hình vị “tân” > hình vị “động” + định ngữ mang tính thể từ + hình 

vị “tân” > hình vị “động” + bổ ngữ chỉ hướng + hình vị “tân” > 

hình vị “tân” + hình vị “động” > hình vị “động” + bổ ngữ chỉ 

mức độ + hình vị “tân” > hình vị “động” + trợ từ 的 + hình vị 

“tân” > hình vị “động” + bổ ngữ chỉ tình thái + hình vị “tân”. Kết 

quả nghiên cứu này có giá trị tham khảo nhất định trong việc biên 

soạn giáo trình và đề thi tiếng Trung Quốc cho sinh viên Việt 

Nam.  

ABSTRACT 

Based on the Chinese interlanguage corpus of Vietnamese 

students, with the correct use frequency order and the order of the 

Guttman scale as the standard, this article has constructed the 

acquisition order of the separated forms of Chinese separable 

words for Vietnamese students. The result is as follows: verb 

morpheme + predicate attributive + object morpheme > verb 

morpheme + verb morpheme + object morpheme > verb 

morpheme + possible complement + object morpheme > verb 

morpheme + quantity complement + object morpheme > verb 

morpheme + dynamic auxiliary verb + object morpheme > verb 

morpheme + result complement + object morpheme > verb 

morpheme + subjective attributive + object morpheme > verb 
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morpheme + directional complement + object morpheme > object 

morpheme + verb morpheme > verb morpheme + degree 

complement + object morpheme > verb morpheme + auxiliary 

word “的 ” + object morpheme > verb morpheme + modal 

complement + object morpheme. The results of this study have 

certain reference value in compiling Chinese textbooks and exam 

questions for Vietnamese students.  

1. Giới thiệu 

Từ li hợp (separable words) là loại từ ngữ vừa có thể sử dụng ở hình thức “hợp”, vừa có 

thể sử dụng ở hình thức “li.” Đây là loại từ ngữ vô cùng đặc biệt của tiếng Trung Quốc, không có 

trong các ngôn ngữ khác. Chính vì vậy, từ li hợp đã trở thành một điểm khó trong quá trình học 

tập và thụ đắc tiếng Trung Quốc của người học nói chung, sinh viên Việt Nam nói riêng. 

Các nghiên cứu về thụ đắc từ li hợp hiện nay chủ yếu xoay quanh phân tích lỗi sử dụng 

của sinh viên Việt Nam, như các nghiên cứu của Luu (2021), H. T. T. Nguyen (2017), H. L. U. 

Nguyen (2019), Truong (2017), Vuong (2008), … Nghiên cứu đề cập đến thứ tự thụ đắc các hình 

thức “li” từ li hợp của sinh viên Việt Nam hiện nay vẫn chưa nhiều. Trong số các tài liệu chúng 

tôi thu thập được, chỉ có luận văn thạc sĩ của Ngo (2007) đề cập đến vấn đề này.  

Trong nghiên cứu của mình, Ngo (2007) đã sử dụng phiếu điều tra để thu thập ngữ liệu 

của người học, thứ tự thụ đắc được xây dựng trên cơ sở trị trung bình của số thứ tự qua ba bước 

sau: Bước 1, sắp xếp thứ tự của các hình thức “li” ở mỗi giai đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp dựa 

vào tỉ lệ chính xác từ cao xuống thấp của các hình thức “li” ở mỗi giai đoạn này, kết quả có được 

ba dãy thứ tự cho ba giai đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp; Bước 2, tiến hành tính trị trung bình 

các số thứ tự của các hình thức “li” dựa trên kết quả của Bước 1; Bước 3, xác định thứ tự thụ đắc 

của các hình thức “li” bằng cách dựa vào thứ tự từ thấp lên cao của trị trung bình có được ở 

Bước 2. Có thể thấy, việc tính toán và dựa vào trị trung bình số thứ tự để sắp xếp thứ tự thụ đắc 

như thế này đã vi phạm nguyên lí thống kê: “các số thứ tự không được phép thực hiện các phép 

toán cộng trừ nhân chia” (Zhang & Xu, 2009, pp. 16-17). Vì vậy, thứ tự thụ đắc mà nghiên cứu 

của Ngo (2007) có được có độ tin cậy không cao.   

Từ thực trạng trên, chúng tôi nhận thấy việc tiến hành nghiên cứu lại thứ tự thụ đắc các 

hình thức “li” từ li hợp tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam là hết sức cần thiết. Trong 

phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát thứ tự thụ đắc dựa trên cơ sở Kho ngữ liệu 

ngôn ngữ trung gian tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam (phiên bản 2018) do chúng tôi tự 

xây dựng (quy mô khoảng 906,000 chữ). 

2. Cơ sở lí luận 

Cơ sở lí luận mà chúng tôi sử dụng trong bài viết này là Giả thuyết về thứ tự thụ đắc tự 

nhiên của Krashen (1985). Krashen cho rằng, chúng ta có thể dự đoán một thứ tự thụ đắc tự nhiên 

của người học ngôn ngữ, có những điểm ngôn ngữ người học sẽ thụ đắc trước, có những điểm 

ngôn ngữ người học sẽ thụ đắc sau. Thứ tự thụ đắc tự nhiên không giống với thứ tự về độ khó của 

những điểm ngôn ngữ, cũng không giống với thứ tự những điểm ngôn ngữ được giảng dạy trên 

lớp. Việc giảng dạy ngôn ngữ trên lớp không thể thay đổi thứ tự thụ đắc tự nhiên của người học. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Theo Luu (2016), hiện nay có nhiều phương pháp xây dựng thứ tự thụ đắc, như: căn cứ 

vào thứ tự từ cao xuống thấp của tỉ lệ chính xác (Yang, 2003); tổng hợp thứ tự tần suất sử dụng 
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của người bản ngữ, thứ tự tần suất sử dụng của người học và thứ tự tỉ lệ chính xác trung bình của 

người học (Xiao & Zhou, 2009), tổng hợp thứ tự tỉ lệ chính xác trung bình và thứ tự theo ma trận 

Guttman (Shi, 2012), tổng hợp thứ tự tần suất sử dụng của người bản ngữ, thứ tự tần suất sử 

dụng chính xác của người học, thứ tự tỉ lệ chính xác của người học và thứ tự theo ma trận 

Guttman (Huang & Xiao, 2012).  

Tuy nhiên, không tồn tại mối liên hệ giữa thứ tự thụ đắc của người học và tần suất sử 

dụng của người bản ngữ, vì vậy không cần quan tâm đến thứ tự tần suất sử dụng của người bản 

ngữ khi xây dựng thứ tự thụ đắc của người học. Tần suất sử dụng và tần suất sử dụng chính xác 

đều là số lần sử dụng, khác biệt ở chỗ tần suất sử dụng không phân biệt việc sử dụng của người 

học có chính xác hay không, còn tần suất sử dụng chính xác chỉ quan tâm đến việc sử dụng chính 

xác của người học, nhưng thụ đắc quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng chính xác. Tỉ lệ chính 

xác trung bình, tỉ lệ chính xác và ma trận Guttman đều là tỉ lệ chính xác, vì vậy chỉ cần quan tâm 

đến một trong ba tiêu chí này là được (Luu, 2020). 

Luu (2016, 2020) còn cho rằng, tỉ lệ chính xác không phản ánh được tình trạng sinh viên 

tránh sử dụng những điểm ngôn ngữ mà sinh viên biết mình dễ sai khi sử dụng, còn thứ tự tần 

suất sử dụng chính xác không phản ánh được tỉ lệ chính xác của tần suất sử dụng. Nếu chỉ dựa 

vào một trong hai tiêu chí này để xây dựng thứ tự thụ đắc có thể sẽ ảnh hưởng đến mức độ chính 

xác của thứ tự thụ đắc. Vì vậy, trong nghiên cứu này chúng tôi căn cứ vào cả hai tiêu chí thứ tự 

tần suất sử dụng chính xác và thứ tự theo ma trận Guttman để xây dựng thứ tự thụ đắc các hình 

thức “li” từ li hợp tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Tình hình sử dụng các hình thức “li” từ li hợp tiếng Trung Quốc của sinh viên 

Việt Nam 

Từ li hợp tiếng Trung Quốc về cơ bản có 12 hình thức “li” sau (xem Bảng 1):  

Bảng 1 

Các hình thức “li” của từ li hợp tiếng Trung Quốc 

Mã số Hình thức “li” 

T1 hình vị “động” + trợ từ động thái 了/着/过 + hình vị “tân” 

T2 hình vị “động” + trợ từ的 + hình vị “tân” 

T3 hình vị “động” + định ngữ mang tính thể từ + hình vị “tân” 

T4 hình vị “động” + định ngữ mang tính vị từ + hình vị “tân” 

T5 hình vị “động” + bổ ngữ chỉ hướng + hình vị “tân” 

T6 hình vị “động” + bổ ngữ chỉ kết quả + hình vị “tân” 

T7 hình vị “động” + bổ ngữ chỉ số lượng + hình vị “tân” 

T8 hình vị “động” + bổ ngữ chỉ khả năng + hình vị “tân” 

T9 hình vị “động” + bổ ngữ chỉ tình thái + hình vị “tân” 

T10 hình vị “động” + bổ ngữ chỉ mức độ + hình vị “tân” 

T11 hình vị “động” + hình vị “động” + hình vị “tân” 

T12 hình vị “tân” + hình vị “động” 
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Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Tình hình sử dụng các hình thức “li” này của sinh viên Việt Nam ở các giai đoạn sơ cấp, 

trung cấp, cao cấp như sau (xem Bảng 2): 

Bảng 2 

Tình hình sử dụng các hình thức “li” từ li hợp tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam qua các 

giai đoạn 

HTL 
Sơ cấp Trung cấp Cao cấp 

TSSD TSSDCX TLCX TSSD TSSDCX TLCX TSSD TSSDCX TLCX 

T1 24 17 70.8 26 23 88.5 18 15 83.3 

T2 4 0 0.0 6 0 0.0 3 0 0.0 

T3 28 19 67.9 46 34 73.9 14 13 92.9 

T4 11 10 90.9 22 22 100.0 9 9 100.0 

T5 8 3 37.5 6 4 66.7 4 1 25.0 

T6 17 13 76.5 6 4 66.7 4 4 100.0 

T7 19 14 73.7 42 33 78.6 21 20 95.2 

T8 10 9 90.0 9 8 88.9 4 3 75.0 

T9 6 0 0.0 3 0 0.0 2 0 0.0 

T10 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 

T11 15 13 86.7 12 10 83.3 8 8 100.0 

T12 0 0 0.0 0 0 0.0 5 5 100.0 

Ghi chú: HTL là hình thức “li”, TSSD là tần suất sử dụng, TSSDCX là tần suất sử dụng chính xác, TLCX là tỉ lệ 

chính xác. TLCX = (TSSDCX x 100)/ TSSD 

Nguồn: Kết quả phân tích ngữ liệu của tác giả 

4.2. Xây dựng thứ tự thụ đắc các hình thức “li” từ li hợp tiếng Trung Quốc của sinh 

viên Việt Nam 

4.2.1. Thứ tự tần suất sử dụng chính xác 

Từ Bảng 2, chúng tôi có tần suất sử dụng chính xác của sinh viên Việt Nam ở cả ba giai 

đoạn (sơ cấp, trung cấp và cao cấp) và thứ tự từ cao xuống thấp của chúng như sau (xem Bảng 3): 

Bảng 3 

Tần suất sử dụng chính xác các hình thức “li” từ li hợp tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

TSSDCX 55 0 66 41 8 21 67 20 0 2 31 5 

Thứ tự 3 11 2 4 8 6 1 7 12 10 5 9 

Ghi chú: TSSDCX là tần suất sử dụng chính xác 

Nguồn: Kết quả phân tích ngữ liệu của tác giả 

Bảng 3 cho thấy, thứ tự từ cao xuống thấp của các hình thức “li” từ li hợp theo tần suất sử 

dụng chính xác như sau:  
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① T7 > T3 > T1 > T4 > T11 > T6 > T8 > T5 > T12 > T10 > T2 > T9 

4.2.2. Thứ tự theo ma trận Guttman 

Chúng tôi lấy giá trị chuẩn là 0.6 (tức 60%), chuyển hoá tỉ lệ sử dụng chính xác của hình 

thức “li” ở một giai đoạn ngôn ngữ về 0 và 01. Khi tỉ lệ chính xác của hình thức “li” ở giai đoạn 

ngôn ngữ nào đó có giá trị nhỏ hơn giá trị chuẩn (tức < 0.6), thì chuyển hoá thành 0, nhận định 

rằng sinh viên ở giai đoạn ngôn ngữ đang xét chưa thụ đắc hình thức “li” này. Khi tỉ lệ chính xác 

của hình thức “li” ở giai đoạn ngôn ngữ nào đó có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị chuẩn (tức ≥ 

0.6), thì chuyển hoá thành 1, nhận định rằng sinh viên ở giai đoạn ngôn ngữ đang xét đã thụ đắc 

hình thức “li” này. Với những hình thức “li” chưa xuất hiện ở một giai đoạn ngôn ngữ nào đó, tức 

không thể tính toán tỉ lệ chính xác, thì xem như sinh viên chưa thụ đắc và chuyển hoá thành 0. 

Sau khi chuyển các số liệu về tỉ lệ chính xác trong Bảng 2 về hai giá trị 0 và 01, chúng tôi 

có được Bảng 4. 

Bảng 4 

Số liệu tỉ lệ chính xác ở các giai đoạn sau khi chuyển hoá 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Sơ cấp 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

Trung cấp 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

Cao cấp 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

Nguồn: Kết quả xử lí số liệu của tác giả 

Từ Bảng 4, chúng tôi tiến hành sắp xếp theo ma trận Guttman và có được ma trận như 

Bảng 5.  

Bảng 5 

Ma trận Guttman các hình thức “li” của từ li hợp 

Dễ         Khó 

 
T4 T11 T8 T7 T1 T6 T3 T5 T12 T10 T2 T9 Tổng 

Cao cấp 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

 Trung cấp 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Sơ cấp 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Đúng 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 0 24 

Sai 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Nguồn: Kết quả xử lí số liệu của tác giả 

Bảng 5 có các chỉ tiêu hệ số tương quan như sau: 

Hệ số tái lập (Crep): 

Crep  = 1 – Số lượng sai/(số lượng hình thức “li” x số lượng cấp độ)                           (1) 

= 1 – 1/(12 x 3) = 0.972 

Hệ số tái lập biên tối thiểu (MMrep): 

MMrep = Số lượng đúng/ (số lượng hình thức “li” x số lượng cấp độ)          (2) 
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= 24/ (12 x 3) = 0.667 

Phần trăm cải thiện hệ số tái lập (%IR): 

%IR = Crep – MMrep               (3) 

        = 0.972 – 0.667 = 0.306 

Hệ số khả năng phân cấp (Cscal): 

Cscal  = %IR/ (1 – MMrep)               (4) 

= 0.306/ (1 – 0.667) = 0.917 

Hệ số tái lập Crep = 0.972 (> 0.9). Điều này cho thấy, việc dựa vào ma trận để dự đoán 

những biểu hiện ngôn ngữ của sinh viên Việt Nam có tỉ lệ chính xác đến 97.2%. Hệ số khả năng 

phân cấp Cscal là 0.917, lớn hơn ngưỡng hiệu quả 0.6. Điều này cho thấy ma trận Guttman các 

hình thức “li” của từ li hợp có hiệu quả, có thể phân cấp, cấp độ thật sự của ma trận Guttman 

(cấp độ khó và cấp độ năng lực) có giá trị tham khảo về mặt dự đoán. 

Bảng 5 còn cho thấy, thứ tự các hình thức “li” của từ li hợp theo ma trận Guttman như 

sau:  

② T4 > T11 > T8 > T7 > T1 > T6 > T3 > T5 > T12 > T10 > T2 > T9 

4.2.3. Thứ tự thụ đắc các hình thức “li” từ li hợp tiếng Trung Quốc 

Từ 4.2.1 và 4.2.2, chúng tôi có được hai dãy thứ tự sau: 

① T7 > T3 > T1 > T4 > T11 > T6 > T8 > T5 > T12 > T10 > T2 > T9 

② T4 > T11 > T8 > T7 > T1 > T6 > T3 > T5 > T12 > T10 > T2 > T9 

Quan sát hai dãy thứ tự này, chúng tôi nhận thấy: 

Thứ nhất, các hình thức “li” T4, T11, T8, T7, T1, T6, T3 luôn đứng trong bảy vị trí đầu 

của hai dãy thứ tự. Có thể nói, đây là bảy hình thức “li” mà sinh viên dễ thụ đắc nhất. Sinh viên 

Việt Nam ngay từ giai đoạn sơ cấp đã có thể thụ đắc các hình thức “li” này. 

Thứ hai, các hình thức “li” T2, T9 luôn đứng trong hai vị trí cuối của hai dãy thứ tự. Ma 

trận Guttman cho thấy, hai hình thức này sinh viên đều có tỉ lệ chính xác ở các giai đoạn thấp 

hơn giá trị chuẩn. Có thể nói, đây là hai hình thức “li” khó thụ đắc nhất. Sinh viên Việt Nam đến 

giai đoạn cao cấp vẫn chưa thể thụ đắc hai hình thức “li” này. 

Thứ ba, các hình thức “li” T5, T12, T10 luôn đứng ở ba vị trí giữa của hai dãy thứ tự. Ma 

trận Guttman cho thấy, hình thức T5 sinh viên có tỉ lệ chính xác cao hơn giá trị chuẩn ở giai đoạn 

trung cấp, hình thức T12 và T10 sinh viên có tỉ lệ chính xác cao hơn giá trị chuẩn ở giai đoạn cao 

cấp. Có thể nói, đây là ba hình thức “li” tương đối khó thụ đắc. Sinh viên Việt Nam đến giai 

đoạn trung, cao cấp mới có thể thụ đắc ba hình thức “li” này. 

Bảng 6 

Thứ tự thụ đắc các hình thức “li” từ li hợp của sinh viên Việt Nam 

CĐ I II III 

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

HTL T4 T11 T8 T7 T1 T6 T3 T5 T12 T10 T2 T9 

Ghi chú: CĐ là cấp độ, TT là thứ tự, HTL là hình thức “li” 

Nguồn: Kết quả xử lí số liệu của tác giả 

Trên cơ sở các phân tích trên đây, chúng tôi có được thứ tự thụ đắc các hình thức “li” từ 
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li hợp tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam như Bảng 6. Trong đó, các hình thức “li” ở cấp 

độ I là các hình thức “li” dễ thụ đắc nhất, các hình thức “li” ở cấp độ II là các hình thức “li” 

tương đối khó thụ đắc, các hình thức “li” ở cấp độ III là các hình thức “li” khó thụ đắc nhất. 

4.3. So sánh với nghiên cứu trước đây 

Như đã đề cập ở phần mở đầu, tiêu chí xây dựng thứ tự thụ đắc của Ngo (2007) đã vi 

phạm nguyên lí thống kê. Vì vậy, chúng tôi cho rằng không cần thiết phải so sánh kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi với nghiên cứu này. Trong phần này, chúng tôi tiến hành so sánh kết quả 

nghiên cứu của mình với kết quả nghiên cứu của Ma (2008). 

Nghiên cứu của Ma (2008) hướng đến sinh viên quốc tế đang học tập tại Trung Quốc. 

Nghiên cứu này xuất phát từ góc độ thống kê học, thu thập ngữ liệu người học thông qua phiếu 

điều tra, đề cập đến 10 hình thức “li” của từ li hợp là “hình vị ‘động’ + trợ từ + hình vị ‘tân’”, 

“hình vị ‘động’ + bổ ngữ chỉ số lượng + hình vị ‘tân’”, “hình vị ‘động’ + bổ ngữ chỉ khả năng + 

hình vị ‘tân’”, “hình vị ‘động’ + bổ ngữ chỉ hướng + hình vị ‘tân’”, “hình vị ‘động’ + bổ ngữ chỉ 

kết quả + hình vị ‘tân’”, “hình vị ‘động’ + hình vị ‘động’ + hình vị ‘tân’”, “hình vị ‘tân’ + hình 

vị ‘động’”, “hình vị ‘động’ + tính từ + hình vị ‘tân’”, “hình vị ‘động’ + đại từ + hình vị ‘tân’”, 

“hình vị ‘động’ + 什么 + hình vị ‘tân’”.  

Có thể thấy, trong 10 hình thức “li” mà Ma (2008) tiến hành khảo sát, chỉ có 06 hình thức 

“li” giống với cách phân loại của chúng tôi. Đó là các hình thức “li”: (T5) hình vị “động” + bổ 

ngữ chỉ hướng + hình vị “tân”, (T6) hình vị “động” + bổ ngữ chỉ kết quả + hình vị “tân”, (T7) 

hình vị “động” + bổ ngữ chỉ số lượng + hình vị “tân”, (T8) hình vị “động” + bổ ngữ chỉ khả năng 

+ hình vị “tân”,  (T11) hình vị “động” + hình vị “động” + hình vị “tân”, và (T12) hình vị “tân” + 

hình vị “động”. Để tiện cho việc so sánh, thứ tự của các hình thức “li” này trong nghiên cứu của 

chúng tôi và nghiên cứu của Ma (2008) được sắp xếp lại từ 01 đến 06 (xem Bảng 7). 

Bảng 7 

So sánh kết quả giữa các nghiên cứu  

Thứ tự 1 2 3 4 5 6 

Nghiên cứu này T11 T8 T7 T6 T5 T12 

Ma (2008) T11 T7 T8 T5 T6 T12 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Bảng 7 cho thấy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi và kết quả nghiên cứu của Ma (2008) 

giống nhau về thứ tự của T11 và T12, khác nhau về thứ tự giữa T7 và T8, giữa T6 và T5. Điều 

này phần nào cho thấy, thứ tự thụ đắc hình thức “li” từ li hợp của sinh viên Việt Nam tương tự 

với sinh viên quốc tế tại Trung Quốc. Mặt khác, kết quả này còn phản ánh việc sắp xếp thứ tự 

thụ đắc theo tiêu chí tần suất sử dụng chính xác và ma trận Guttman có độ tin cậy nhất định. 

5. Kết luận  

Với hai tiêu chí thứ tự tần suất sử dụng chính xác và thứ tự theo ma trận Guttman, trên cơ 

sở kết quả khảo sát Kho ngữ liệu ngôn ngữ trung gian tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam, 

chúng tôi có được thứ tự thụ đắc các hình thức “li” từ li hợp tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt 

Nam như sau: (T4) hình vị “động” + định ngữ mang tính vị từ + hình vị “tân” > (T11) hình vị 

“động” + hình vị “động” + hình vị “tân” > (T8) hình vị “động” + bổ ngữ chỉ khả năng + hình vị 

“tân” > (T7) hình vị “động” + bổ ngữ chỉ số lượng + hình vị “tân” > (T1) hình vị “động” + trợ từ 

động thái 了/着/过 + hình vị “tân” > (T6) hình vị “động” + bổ ngữ chỉ kết quả + hình vị “tân” > 
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(T3) hình vị “động” + định ngữ mang tính thể từ + hình vị “tân” > (T5) hình vị “động” + bổ ngữ 

chỉ hướng + hình vị “tân” > (T12) hình vị “tân” + hình vị “động” > (T10) hình vị “động” + bổ 

ngữ chỉ mức độ + hình vị “tân” > (T2) hình vị “động” + trợ từ的 + hình vị “tân” > (T9) hình vị 

“động” + bổ ngữ chỉ tình thái + hình vị “tân”. Trong đó, T4, T11, T8, T7, T1, T6, T3 là các hình 

thức “li” dễ thụ đắc, sinh viên Việt Nam đã có thể thụ đắc ngay từ giai đoạn sơ cấp; T5, T12, 

T10 là các hình thức “li” tương đối khó thụ đắc, sinh viên Việt Nam sang giai đoạn trung, cao 

cấp mới có thể thụ đắc; T2, T9 là các hình thức “li” khó thụ đắc, sinh viên Việt Nam đến giai 

đoạn cao cấp vẫn chưa thể thụ đắc. 

Kết quả nghiên cứu này có giá trị tham khảo nhất định trong việc biên soạn giáo trình và 

đề thi tiếng Trung Quốc cho sinh viên Việt Nam. Khi biên soạn giáo trình tiếng Trung Quốc 

dành cho sinh viên Việt Nam, người biên soạn có thể căn cứ vào kết quả nghiên cứu này, sắp xếp 

trình tự xuất hiện các điểm ngữ pháp có liên quan đến hình thức “li” của từ li hợp, góp phần giúp 

sinh viên “tăng tốc” thụ đắc các điểm ngữ pháp này. Khi biên soạn các câu hỏi trong đề thi đánh 

giá năng lực tiếng Trung Quốc dành cho sinh viên Việt Nam, người biên soạn cũng có thể căn cứ 

vào kết quả nghiên cứu này, xác định độ khó của các câu hỏi về hình thức “li” của từ li hợp, lựa 

chọn câu hỏi phù hợp với trình độ tiếng Trung Quốc của sinh viên ở từng giai đoạn. 
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